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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3880/TTr-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-KTNS ngày 7 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi lập quy hoạch
Phạm vi quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên được xác định trên cơ sở diện tích toàn tỉnh Điện Biên, với 10 huyện, thị xã, thành phố; Tổng diện tích vùng lập quy hoạch là 9.562,9 km2. Tổng dân số của vùng lập quy hoạch (năm 2014) là 538.069 người; mật độ dân số là 56,27 người/km2.

2. Nguyên tắc lập quy hoạch
- Phù hợp với các nguyên tắc, định hướng phát triển không gian vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, vùng biên giới Việt - Lào, vùng biên giới Việt - Trung.

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, các thành phố, huyện, thị xã trong tỉnh và quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Phù hợp với yêu cầu phát triển ngành có liên quan.

- Phù hợp với các quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng.

3. Tính chất

-  Là trung tâm kinh tế thương mại vùng miền núi phía Tây Bắc.

- Là trung tâm văn hóa du lịch của vùng trung du miền núi Bắc Bộ, nổi bật với quần thể di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Là đầu mối, cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với vùng kinh tế Bắc Lào thông qua trục vành đai Quốc lộ 279. 

- Có vị trí đặc biệt về quốc phòng - an ninh.

4. Mục tiêu

- Cụ thể hóa các quy hoạch chiến lược, gồm: Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam, Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ, Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Lào, Quy hoạch vùng biên giới Việt - Trung và Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về phát triển công, nông, lâm nghiệp, khoáng sản, vật liệu xây dựng, du lịch và dịch vụ thương mại để phát triển kinh tế.

- Làm cơ sở cho việc lập và điều chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn và hạ tầng kỹ thuật; là cơ sở phục vụ công tác quản lý và đề xuất cơ chế chính sách quản lý phát triển vùng, Chương trình phát triển đô thị tỉnh. 

- Phát triển cân bằng giữa khu vực đô thị và nông thôn, hạn chế những mặt trái của quá trình đô thị hóa đến môi trường sống, tác động của biến đổi khí hậu, nhằm xây dựng vùng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững.

- Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; gắn phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị.

- Đến năm 2035, hệ thống đô thị của tỉnh Điện Biên phân bố hợp lý, trong đó thành phố Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của vùng, có sức lan tỏa mạnh đến các đô thị khác trong tỉnh, trong vùng Tây Bắc; Thị xã Mường Lay là đô thị trọng điểm của vùng kinh tế sinh thái sông Đà. Các thị trấn huyện lỵ là đô thị động lực của vùng huyện; Khu vực nông thôn phát triển bền vững theo mô hình nông thôn mới. 

- Xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và xã hội của vùng tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện cho các đô thị trong vùng phát huy vai trò là những hạt nhân tạo động lực thúc đẩy phát triển cho các khu vực xung quanh về kinh tế, văn hóa - xã hội.

- Thực hiện tăng trưởng xanh với mức độ phát thải các-bon giảm dần, tiến tới tạo dựng nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

- Bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, các vùng sản xuất, bảo vệ môi trường và sinh thái tự nhiên. Quy hoạch xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa và sắc thái đặc thù của từng vùng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

5. Các nội dung cần nghiên cứu:

5.1. Đánh giá tổng quan thực trạng phát triển vùng:

Điều tra khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng. Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội. Làm rõ vị thế và các mối quan hệ vùng; Vai trò và hiệu quả của các công trình sản xuất và dịch vụ công cộng trong việc phát triển vùng; Quỹ đất phát triển; Các ưu thế và nguồn lực chủ yếu phát triển vùng; Những khó khăn, thách thức phát triển vùng; Đánh giá tổng hợp các dự án quy hoạch xây dựng trong vùng.

5.2. Các tiền đề phát triển vùng:

a) Tầm nhìn:

Đến năm 2035, tỉnh Điện Biên trở thành một tỉnh miền núi biên giới vững mạnh, có an ninh chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội văn minh và khối đại đoàn kết các dân tộc vững chắc. Một tỉnh có nền kinh tế tăng trưởng ổn định theo hướng thân thiện với môi trường; có hệ thống đô thị phân bố hợp lý, chất lượng đô thị hóa cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn, môi trường sống văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

b) Các tiền đề phát triển: Xác định vai trò vị thế, mối quan hệ giữa các vùng và các tiềm năng phát triển của tỉnh.

5.3. Các dự báo phát triển vùng:


- Dự báo tăng trưởng về kinh tế, xã hội, dân số, lao động, đất đai và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; Dự báo khả năng và quá trình đô thị hóa; Dự báo sự thay đổi môi trường tự nhiên do sự tác động của phát triển kinh tế - xã hội.

- Dự báo sơ bộ quy mô dân số, đất đai và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

+ Đô thị

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng

2014
	Năm

2025
	Năm

2035

	1
	Dân số toàn tỉnh
	người
	538.069
	635.000
	745.000

	
	- Dân số đô thị 
	người
	81.195
	172.000
	335.000

	
	- Dân số nông thôn
	người
	456.874
	463.000
	410.000

	2
	Tỷ lệ đô thị hoá 

(d.số thành thị /tổng dân số)
	%
	15,02%
	27,09%
	44,97%

	3
	Đất xây dựng đô thị
	ha
	1874
	3182
	5695

	
	Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị
	m2/người
	236
	185
	170

	4
	Số lượng đô thị
	đô thị
	
	12
	12

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	- Đô thị cấp tỉnh
	
	2
	2
	3

	
	- Đô thị cấp huyện
	
	8
	10
	9

	
	- Đô thị chuyên ngành
	
	
	0
	0

	5
	Chỉ tiêu nhà ở trung bình
	m2sàn/người
	
	15-20
	20-25

	6
	Chỉ tiêu cấp điện
	w/người
	
	
	


	
	- Thành phố Điện Biên Phủ
	
	
	300
	500

	
	- Thị xã
	
	
	200
	330

	
	- Các thị trấn
	
	
	200
	330

	
	- Các trung tâm cụm xã
	
	
	100
	165

	7
	Chỉ tiêu cấp nước
	lít/người/ngày
	
	
	

	
	- Thành phố Điện Biên Phủ
	
	
	120
	150

	
	- Thị xã
	
	
	120
	150

	
	- Thị trấn
	
	
	100
	120

	8
	Tỷ lệ thu nước thải
	%
	
	
	

	
	- Thành phố Điện Biên Phủ
	
	
	95
	100

	
	- Thị xã, thị trấn
	
	
	90
	100

	9
	Chỉ tiêu điện thoại
	máy/1000 dân
	
	320
	420

	10
	Chỉ tiêu cây xanh đô thị
	m2/người
	
	8-10
	10-12

	11
	Chỉ tiêu đất giao thông
	%đất XDĐT
	
	
	

	
	- Thành phố - thị xã
	
	
	15
	18

	
	- Thị trấn
	
	
	13
	15


+ Nông thôn

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng

2014
	DB Năm

2025
	DB Năm

2035

	1
	Dân số nông thôn
	người
	456.874
	463.000
	410.000

	2
	Tỷ lệ với toàn tỉnh
	%
	84,91
	72,91
	55,03

	3
	Đất xây dựng khu dân cư nông thôn
	ha
	3825
	5556
	6150

	
	Chỉ tiêu đất xây dựng khu dân cư nông thôn
	m2/người
	85-90
	100-120
	130-150

	4
	Chỉ tiêu đất ở trung bình
	m2/người
	65-105
	60-80
	60-80

	5
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	
	
	

	-
	Các trung tâm cụm xã
	w/người
	
	100
	165

	-
	Các xã
	w/người
	
	100
	165

	6
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	
	
	

	- 
	Các trung tâm cụm xã
	lít/người/ngày
	
	60
	80

	-
	Các xã
	lít/người/ngày
	
	60
	80

	7
	Tỷ lệ thu nước thải
	
	
	
	

	- 
	Các trung tâm cụm xã
	%
	
	-
	-

	-
	Các xã
	%
	
	-
	-


5.4. Định hướng phát triển không gian vùng:

- Xác định mô hình phát triển không gian.

- Phân vùng chức năng và tổ chức không gian vùng: 

+ Định hướng các vùng chức năng lớn, các trục kinh tế - không gian chủ đạo, tập trung của tỉnh trên cơ sở xem xét rà soát các khung giao thông hiện có và dự kiến mới, xác định yêu cầu về tổ chức không gian đối với hệ thống đô thị, nông thôn, vùng và khu chức năng chủ yếu.

+ Đề xuất phân bố các khu, cụm sản xuất (công nghiệp, dịch vụ du lịch, thương mại), các khu kinh tế tập trung: Hướng sử dụng đất và yêu cầu tổ chức không gian, các ngưỡng phát triển về quy mô, loại hình; các vùng hoặc khu du lịch, nghỉ dưỡng, các khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường và các di tích văn hóa-lịch sử có giá trị.

+ Xác định cơ sở hình thành mạng lưới hệ thống đô thị, phân loại đô thị, lựa chọn hình thái, cấu trúc, mô hình phát triển, chức năng và quy mô các đô thị.

+ Tổ chức mạng lưới điểm dân cư nông thôn.

+ Tổ chức phát triển không gian vùng biên gắn với an ninh - quốc phòng.

+ Hệ thống các trung tâm, công trình hạ tầng xã hội: Các trung tâm giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, y tế, thể dục thể thao... có quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng; Các trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng.

5.5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật: Phân tích, đánh giá về địa hình, các tai biến địa chất: Động đất, sụt lún, trượt, xói lở núi, sông, suối, cảnh báo các vùng cấm và hạn chế xây dựng; Các giải pháp về phòng chống và xử lý các tai biến địa chất, ngập lụt. Xác định lưu vực, hướng thoát nước chính; Giải pháp chuẩn bị mặt bằng xây dựng và cao độ khống chế nền xây dựng các đô thị. 

b) Giao thông: Nghiên cứu chiến lược phát triển giao thông quốc gia, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ liên quan trực tiếp đến vùng; Phân tích mô hình phát triển và xác định các hành lang giao thông quan trọng; Tổ chức mạng lưới và xác định quy mô các tuyến giao thông; Xác định tính chất, quy mô các công trình, đầu mối giao thông chính; Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và hành lang bảo vệ các công trình giao thông; Giao thông đô thị và nông thôn. 

c) Cấp nước: Xác định trữ lượng nguồn nước trong vùng; Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dụng; Dự báo tổng hợp các nhu cầu dùng nước; Cân bằng nguồn nước; Các phương án kinh tế kỹ thuật chọn nguồn nước và phân vùng cấp nước; Các giải pháp cấp nước; Xác định quy mô các công trình đầu mối, dây chuyền công nghệ xử lý nước, hệ thống cấp nước chính; Các giải pháp về bảo vệ nguồn nước và các công trình đầu mối cấp nước...

d) Cấp điện: Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp điện; Dự báo nhu cầu sử dụng điện; Xác định nguồn điện; Các giải pháp cấp điện lưới truyền tải và phân phối điện. 

e) Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang: 

- Xác định lưu vực, hệ thống thoát nước thải cho từng khu vực trong vùng và cho các đô thị chính. Xác định vị trí, công suất, quy mô của các trạm xử lý nước thải, trạm bơm đầu mối. 

- Các yêu cầu vệ sinh đối với các loại nước thải sau khi xử lý. Định hướng về quy hoạch thoát nước thải, chất thải rắn. 

- Lựa chọn công trình xử lý nước thải có công nghệ và thiết bị hiện đại, chiếm ít diện tích đất. Các nhà máy xử lý chất thải rắn sử dụng các công nghệ xử lý hiện đại giảm đến mức tối đa lượng chất thải rắn phải chôn lấp. 

- Đề xuất giải pháp tổ chức thu gom và quản lý chất thải rắn. Xem xét vị trí các điểm trung chuyển chất thải rắn hiện có. Đề xuất vị trí các điểm trung chuyển chất thải rắn. 

- Đề xuất các giải pháp xây dựng nghĩa trang cho từng vùng. Giải pháp xử lý cho những nghĩa trang hiện có.

5.6. Đánh giá môi trường chiến lược: Dự báo, đánh giá tác động môi trường làm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, đảm bảo phát triển bền vững.

5.7. Các dự án ưu tiên đầu tư:
Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo lực phát triển đô thị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường đợt đầu; sắp xếp danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên, yêu cầu về quy mô xây dựng, phân kỳ đầu tư, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn vốn đầu tư.

6. Thành phần hồ sơ giao nộp

6.1. Phần bản vẽ:

	TT
	Tên bản vẽ
	Tỷ lệ
	Hồ sơ giao nộp 
	Bản vẽ thu nhỏ A3

	1
	Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
	1/100.000- 500.000
	x
	x

	2
	Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất
	1/50.000
	x
	x

	3
	Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường
	1/50.000
	x
	x

	4
	Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng
	1/50.000
	x
	x

	5
	Sơ đồ định hướng giao thông và chuẩn bị kỹ thuật
	1/50.000
	x
	x

	6
	Sơ đồ định hướng cấp nước, cấp điện
	1/50.000
	x
	x

	7
	Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang
	1/50.000
	x
	x

	8
	Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược
	1/50.000
	x
	x


6.2. Phần văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý có liên quan.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.

- Dự thảo quy định quản lý quy hoạch xây dựng vùng.

- Đĩa CD lưu trữ.

7. Kinh phí lập quy hoạch: 3,991 tỷ đồng.

Nguồn vốn lập quy hoạch: Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2015./.

	Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu QH, ĐB HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND - UBND các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, CVHĐND tỉnh.

                                                                                          
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Giàng Thị Hoa
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